
STT Lĩnh vực Tên TTHC Ghi chú

1 Giáo dục - Đào tạo
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ

sổ gốc (tại cấp xã)

Đã có dữ liệu dân cư như: CCCD, nên công 

chức chuyên môn không yêu cầu cung cấp 

bản chính hoặc bản sao chứng thực để đối 

chiếu

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng

Tái xử dụng "Giấy xác nhận khuyết tật"

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Đã có dữ liệu dân cư như: CCCD, nên công 

chức chuyên môn không yêu cầu cung cấp 

bản sao chứng thực

3 Nội vụ
Cấp giấy xác nhận thân nhân của 

người có công

Đã có dữ liệu dân cư như: CCCD,  nên công 

chức chuyên môn  không yêu cầu cung cấp 

bản sao chứng thực

4 Tư pháp Đăng ký khai sinh

Tra cứu CSDL quốc gia về dân cư, công

dân không cần cung cấp thông tin, giấy tờ

liên quan cá nhân để thực hiện TTHC

5 Tư pháp Đăng ký kết hôn

Tra cứu CSDL quốc gia về dân cư, công

dân không cần cung cấp thông tin, giấy tờ

liên quan cá nhân để thực hiện TTHC

6 Tư pháp
Xác nhận tình trạng 

hôn nhân

Tra cứu CSDL quốc gia về dân cư, công

dân không cần cung cấp thông tin, giấy tờ

liên quan cá nhân để thực hiện TTHC

7 Tư pháp Đăng ký khai tử

Tra cứu CSDL quốc gia về dân cư, công

dân không cần cung cấp thông tin, giấy tờ

liên quan cá nhân để thực hiện TTHC

8 Tư pháp Cấp bản sao trích lục

Tra cứu CSDL quốc gia về dân cư, công

dân không cần cung cấp thông tin, giấy tờ

liên quan cá nhân để thực hiện TTHC
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